	Khoa (phòng):.. … … …. …….

Bộ môn: … … …. ….. ……. …
Họ tên: … … …. ….. ……. …
Chức danh: … … …. ….. ……
	Phụ lục I

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học:. . .... ...
(Dùng cho khối cán bộ hành chính, phục vụ)

	TT
	Nội dung đánh giá

(Có đề tài, bài báo, báo cáo KH, Hợp đồng LĐSX thì copy trang đầu và trang cuối kèm theo phụ lục này)
	Điểm hoàn thành
	Điểm thưởng

	
	
	Quy định
	Tự đánh giá
	Quy định
	Tự đánh giá

	1
	Công tác chuyên môn nghiệp vụ (7,5 điểm)
	7,5
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo thời gian lao động theo quy định (từ 21-23 ngày công/tháng) được 6,0 điểm:
	
	
	
	

	
	- Ngày công bình quân từ 18- 20 công/tháng: trừ đi 1,0 điểm
- Dưới 18 ngày công/tháng không xét các danh hiệu thi đua.
- Ngày công trong tháng……….
	
	
	
	

	
	- Gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động; tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trường đầy đủ, đúng giờ và đúng thành phần được 1,5 điểm
	
	
	
	

	
	Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao được 1,0 điểm
	
	
	1,0
	

	
	Có sáng kiến, cải tiến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả rõ rệt (có xác nhận của Hội đồng đánh giá sáng kiến) được 1,5 điểm
	
	
	1,5
	

	2
	Chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường, tích cực tham gia phong trào thi đua do Nhà trường phát động, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được 1,0 điểm
	1,0
	
	
	

	
	Cán bộ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà” được thưởng 1,0 điểm
	
	
	1,0
	

	
	Cán bộ lãnh đạo đơn vị được thưởng 1,0 điểm nếu đơn vị đó được cấp trên tặng bằng khen, giấy khen (chính quyền, đoàn thể)
	
	
	1,0
	

	3
	Tích cực học tập chính trị văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng nâng cao được 1,0 điểm
	1,0
	
	
	

	4
	Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác trong công việc được 1,0 điểm.
	1,0
	
	
	

	
	Quản lý và sử dụng có hiệu quả công sản, có tinh thần tiết kiệm điện, nước... của cơ quan được thưởng 1,0 điểm
	
	
	1,0
	

	5
	Quản lý tốt sinh viên trong quá trình học tập (các cán bộ quản lý sinh viên) được 1,0 điểm
	
	
	1,0
	


- Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4) + (5)+…….điểm thưởng =  ……….. điểm

- Tự đánh giá danh hiệu thi đua: ……………………………………….







                                 Ngày  …… tháng …… năm….

	Ý kiến của đơn vị quản lý
	
	Người khai


	Họ và tên: ……………………………

Bộ môn:………………………………

Khoa:…………………………………

Chức danh:………………………….

	Phụ lục II

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 Năm học:……………….

(Dùng cho khối cán bộ giảng dạy)




	TT
	Nội dung đánh giá

Có đề tài, bài báo, báo cáo KH, Hợp đồng LĐSX photocopy trang đầu và trang cuối kèm theo phụ lục)
	Điểm hoàn thành
	Điểm thưởng

	
	
	Quy định
	Tự đánh giá
	Quy định
	Tự đánh giá

	1
	Công tác đào tạo:
Hoàn thành 100% khối lượng giảng dạy (số giờ quy định trong năm học là………. (tổng số giờ giảng trong năm học là:……………) được 5,0 điểm
	5,0
	
	
	

	
	Nếu CBGD thực hiện vượt định mức khối lượng công tác giảng dạy từ 25% trở lên được thưởng 1,0 điểm (cụ thể vượt  ….%..………)
	
	
	1,0
	

	
	 Chủ trì viết giáo trình, sách tham khảo và tài liệu dịch từ cấp Trường trở lên được thưởng 5,0 điểm (tên giáo trình)
	
	
	5,0
	

	
	 Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành được thưởng 4,0 điểm (tên chương trình)
	
	
	4,0
	

	
	 Xây dựng đề cương môn học được thưởng 2,0 điểm (tên đề cương môn học)
	
	
	2,0
	

	
	 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học được thưởng 1,0 điểm 
	
	
	1,0
	

	
	Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba; Tài năng khoa học trẻ dành cho SV được thưởng 2,0 điểm
	
	
	2,0
	

	
	Hướng dẫn sinh viên thi Olympic đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cấp Quốc gia được thưởng 2,0 điểm (tên giải)
	
	
	2,0
	

	
	Hướng dẫn sinh viên tham gia các giải thể thao đạt giải cấp Bộ, Ngành, thành phố được thưởng 1,0 điểm (tên giải)
	
	
	1,0
	

	
	Có sáng kiến, cải tiến áp dụng trong giảng dạy có tác dụng nâng cao chất lượng đào tạo được Hội đồng Thi đua cấp khoa công nhận được thưởng 1,0 điểm (tên sáng kiến)
	
	
	1,0
	

	
	Vận dụng sáng kiến của người khác vào giảng dạy có hiệu quả được thưởng 0,5 điểm (ghi rõ nội dung vận dụng sáng kiến)
	
	
	0,5
	

	
	Đạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ của Bộ GD-ĐT
	
	
	3
	

	2
	Công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ:
(Có đề tài, bài báo, báo cáo khoa học, đạt 4,0 điểm) (ghi rõ tên đề tài, bài báo, báo cáo khoa học)
	4,0
	
	
	

	
	Đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu đúng thời hạn (Chủ trì được 2,0 điểm, các thành viên tham gia 1,0 điểm) 
	
	
	3,0
	

	
	Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Thành, dự án sản xuất thử được nghiệm thu từng năm theo kế hoạch tài chính phân bổ (được 6 điểm/đề tài; trong đó chủ trì được 4,0 điểm, các thành viên tham gia được 2,0 điểm) 
	
	
	6,0
	

	
	Đề tài cấp Nhà nước được nghiệm thu từng năm theo kế hoạch tài chính phân bổ (10 điểm/đề tài; trong đó chủ trì đề tài được 7,0 điểm, các thành viên tham gia được 3,0 điểm) 
	
	
	10,0
	

	
	Hợp đồng kinh tế phục vụ sản xuất: Hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho Trường theo quy định (đóng góp 5 triệu đồng cho Trường được thưởng 1,0điểm; đóng góp cho Công ty và các Trung tâm 10 triệu động được thưởng 1,0 điểm (ghi rõ hợp đồng, tổng số tiền đã nộp, tự cho điểm vào cột điểm thưởng)
	
	
	1,0
	

	 
	Báo cáo khoa học
	
	
	
	

	
	+ Cấp Trường và cấp tương đương (ghi rõ số lượng và tự cho điểm vào cột điểm thưởng) 2,0 điểm/báo cáo/số thành viên tham gia
	
	
	2,0
	

	
	+ Cấp Quốc gia (ghi rõ số lượng và tự cho điểm vào cột điểm thưởng) 4,0 điểm/báo cáo/ số thành viên tham gia
	
	
	4,0
	

	
	+ Cấp Quốc tế (ghi rõ số lượng và tự cho điểm vào cột điểm thưởng) 8,0 điểm/báo cáo/ số thành viên tham gia
	
	
	8,0
	

	
	+ Báo cáo sinh hoạt học thuật ở cấp Bộ môn 1 báo cáo được 0,5 điểm/báo cáo/số thành viên tham gia; cấp Khoa được 1,0 điểm/báo cáo/ số thành viên tham gia (có xác nhận của Phòng KH-CN)
	
	
	0,5 – 1,0
	

	
	Bài báo 
	
	
	2,0
	

	
	+ Đăng ở Tạp chí của Trường, Ngành (ghi rõ số lượng và tự cho điểm vào cột điểm thưởng); thưởng 2 điểm/bài/các tác giả
	
	
	
	

	
	 + Đăng ở tạp chí nước ngoài (ghi rõ số lượng và tự cho điểm vào cột điểm thưởng); thưởng 16 điểm/bài/ các tác giả
	
	
	16,0
	

	3
	Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường; tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trường đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần đạt tối đa 0,5 điểm
	0,5
	
	
	

	4
	Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ đạt 0,5 điểm
	0,5
	
	
	

	5
	Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp và có tinh thần hợp tác trong công việc  được 0,25 điểm; Có lối sống lành mạnh, không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hoá được 0,25 điểm
	0,5
	
	
	

	
	Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết bị thí nghiệm, tiết kiệm điện nước, nguyên vật liệu v.v… được thưởng 1,0 điểm
	
	
	1,0
	


Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4) +(5) + ………điểm thưởng  =              điểm

Tự đánh giá danh hiệu thi đua:………………………………………………………………...

              Ngày ………tháng………năm……

	Ý kiến của đơn vị quản lý (Bộ môn)
	
	Người khai


Xác nhận của Khoa

